
Stt 

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

cao (H) 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

sâu 

(D) 

Đvt

1,0 1,2 1,5

1 H410xW230xD90 410 230 90 cái     688.000       805.000       884.000 

2 H410xW230xD180 410 230 180 cái     858.000     1.008.000     1.109.000 

3 H410xW500xD180 410 500 180 cái  1.488.000     1.766.000     1.951.000 

4 H500xW400xD180 500 400 180 cái  1.462.000     1.733.000     1.915.000 

5 H500xW600xD180 500 600 180 cái  2.009.000     2.390.000     2.644.000 

6 H600xW400xD180 600 500 180 cái  2.009.000     2.390.000     2.644.000 

7 H600xW500xD180 600 500 180 cái  2.009.000     2.390.000     2.644.000 

8 H800xW600xD180 800 600 180 cái  2.961.000     3.533.000     3.914.000 

9 H800xW600xD200 800 600 200 cái  3.044.000     3.632.000     4.023.000 

10 H900xW600xD200 900 600 200 cái  3.367.000     4.020.000     4.455.000 

11 H1000xW650xD250 1000 650 250 cái  4.183.000     4.999.000     5.542.000 

12 H1100xW650xD250 1100 650 250 cái  4.543.000     5.431.000     6.023.000 

13 H1200xW600xD200 1200 600 200 cái  4.337.000     5.184.000     5.748.000 

14 H1250xW650xD250 1250 650 250 cái  5.083.000     6.079.000     6.743.000 

15 H1500xW1000xD300 1500 1000 300 cái  8.924.000   10.688.000   11.865.000 

1,0 1,2 1,5

1 H410xW230xD90 410 230 90 cái     722.000       846.000       928.000 

2 H410xW230xD180 410 230 180 cái     901.000     1.059.000     1.165.000 
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3 H410xW500xD180 410 500 180 cái  1.563.000     1.855.000     2.049.000 

4 H500xW400xD180 500 400 180 cái  1.535.000     1.820.000     2.011.000 

5 H500xW600xD180 500 600 180 cái  2.109.000     2.509.000     2.776.000 

6 H600xW400xD180 600 500 180 cái  2.109.000     2.509.000     2.776.000 

7 H600xW500xD180 600 500 180 cái  2.109.000     2.509.000     2.776.000 

8 H800xW600xD180 800 600 180 cái  3.110.000     3.710.000     4.110.000 

9 H800xW600xD200 800 600 200 cái  3.196.000     3.813.000     4.224.000 

10 H900xW600xD200 900 600 200 cái  3.535.000     4.221.000     4.677.000 

11 H1000xW650xD250 1000 650 250 cái  4.392.000     5.249.000     5.820.000 

12 H1100xW650xD250 1100 650 250 cái  4.771.000     5.703.000     6.324.000 

13 H1200xW600xD200 1200 600 200 cái  4.555.000     5.444.000     6.036.000 

14 H1250xW650xD250 1250 650 250 cái  5.337.000     6.383.000     7.080.000 

15 H1500xW1000xD300 1500 1000 300 cái  9.370.000   11.223.000   12.458.000 

* Ghi chú:

-Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

-Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được giá 

tốt nhất.  

-Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 

36tháng.


